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BÀI 1 - KHÁI QUÁT VỀ NÔNG NGHIỆP SẠCH
1. CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN
 Nhận biết
Câu 1. Sản xuất nông nghiệp sạch mang lại những lợi ích nào sau đây?
A. Đáp ứng nhu cầu về thực phẩm sạch của người tiêu dùng.
B. Giảm tác động tiêu cực đến tài nguyên môi trường.
C. Mang lại nguồn lợi cho nông dân.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 2. HACCP là gì?
A. Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn.
B. Phân tích mối nguy và hành động khắc phục.
C. An toàn thực phẩm và ngưỡng tới hạn.
D. An toàn thực phẩm và điểm kiểm soát.
Câu 3. Nông nghiệp sạch là gì?
A. Nền nông nghiệp tạo ra các sản phẩm chứa ít các chất độc hại hoặc vi sinh vật gây hại cho sức khỏe của con người và vật nuôi; không gây ô nhiễm môi trường.
B. Nền nông nghiệp tạo ra các sản phẩm không chứa các chất độc hại hoặc vi sinh vật gây hại cho sức khỏe của con người và vật nuôi; không gây ô nhiễm môi trường.
C. Nền nông nghiệp tạo ra các sản phẩm chứa các chất độc hại hoặc vi sinh vật gây hại cho sức khỏe của con người và vật nuôi trong giới hạn cho phép; không gây ô nhiễm môi trường.
D. Nền nông nghiệp tạo ra các sản phẩm không chứa các chất độc hại hoặc vi sinh vật gây hại cho sức khỏe của con người và vật nuôi; có thể gây ô nhiễm môi trường.
Câu 4. Lợi ý chính của việc áp dụng VietGAP đối với người tiêu dùng là gì?
A. Giá cả sản phẩm giảm mạnh.
B. Sản phẩm an toàn hơn và có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
C. Sản phẩm có màu sắc hấp dẫn hơn.
D. Sản phẩm được quản bá nhiều hơn.
 Thông hiểu
Câu 1. Chọn nhận định chưa đúng về lợi ích của sản xuất nông nghiệp sạch.
A. Giảm tác động tiêu cực đến tài nguyên môi trường.
B. Đáp ứng nhu cầu về thực phẩm sạch của người tiêu dùng.
C. Giảm đa dạng sinh thái.
D. Mang lại nguồn lợi cho nông dân.
Câu 2. Lợi ích của sản xuất nông nghiệp sạch?
A. Nông nghiệp sạch đáp ứng nhu cầu về thực phẩm sạch của người tiêu dùng.
B. Nông nghiệp sạch tác động tiêu cực đến tài nguyên môi trường.
C. Tạo ra nhiều sản phẩm tốt cho con người.
D. Tăng lợi nhuận kinh tế cho nông dân.
Câu 3. Đặc điểm nào dẫn đến tình trạng sử dụng các hoá chất nông nghiệp, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không đúng quy định trong sản xuất và chế biến thực phẩm?
1. Đặc điểm nuôi trồng, sản xuất, chế biến còn nhỏ lẻ, cá thể.
2. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đạt chuẩn theo quy định.
3. Vệ sinh cơ sở tạm bợ, không đảm bảo.
4. Thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm.
Có bao nhiêu ý đúng:
A. 1		B. 2		C. 3		D. 4
Câu 4. Khi nói về vai trò của nông nghiệp sạch, nội dung nào sau đây không đúng?
A. Đảm bảo an ninh lương thực			B. Đảm bảo sức khỏe cho con người
C. Bảo vệ môi trường sinh thái			D. Cây trồng sinh trưởng nhanh.
Câu 5. Đâu không phải tiêu chí đảm bảo cho nông nghiệp sạch?
A. An toàn thực phẩm.
B. Kĩ thuật sản xuất.
C. Không sử dụng tất cả các loại phân bón hóa học.
D. Môi trường làm việc an toàn cho người lao động.
Câu 6. Các tiêu chí đảm bảo cho nông nghiệp sạch, cần đảm bảo:
1. Kĩ thuật sản xuất
2. An toàn thực phẩm
3. Môi trường làm việc an toàn cho người lao động
4. Truy nguyên được nguồn gốc nhiễm bẩn
A. 1, 2	B. 1, 2, 3	C. 1, 3, 4	D. 1, 2, 3, 4
2. CÂU HỎI ĐÚNG – SAI
Câu 1: Khi nói về nông nghiệp sạch em hãy cho biết tính đúng/ sai ở các nhận định sau:
a. Sản phẩm nông nghiệp sạch phải sản xuất trong nhà kín.
b. Sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch tuyệt đối không sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực vật.
c. Cung cấp thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng.
d. Lợi ích của phát triển nông nghiệp sạch trong việc góp phần giảm ô nhiễm môi trường.
Hướng dẫn giải:
a. Biết  Đúng. 
b. Hiểu  Sai.
c. Biết  Đúng.
d. Vận dụng  Đúng. 
Câu 2. Khi tìm hiểu về lợi ích của sản xuất nông nghiệp sạch. Em hãy cho biết các phát biểu sau đây đúng hay sai?
a. Nông nghiệp sạch đáp ứng nhu cầu về thực phẩm sạch của người tiêu dùng.
b. Nông nghiệp sạch tác động tiêu cực đến tài nguyên môi trường.
c. Tạo ra nhiều sản phẩm tốt cho con người.
d. Tăng lợi nhuận kinh tế cho nông dân
Hướng dẫn giải:
a. Biết  Đúng. 
b. Hiểu  Sai.
c. Hiểu  Đúng.
d. Hiểu  Đúng. 
Câu 3. Em hãy  cho biết các phát biểu về tiêu chí đảm bảo cho nông nghiệp sạch sau đây là đúng hay sai?
a. Kĩ thuật sản xuất: hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
b. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở một giới hạn nhất định.
c. Môi trường làm việc an toàn cho người lao động.
d. Không truy nguyên được nguồn gốc nhiễm bẩn.
Hướng dẫn giải:
a. Biết  Đúng. 
b. Hiểu  Sai.
c. Hiểu  Đúng.
d. Vận dụng   Sai. 
Câu 4. Mô hình sản xuất nông nghiệp sạch đang là xu hướng của nhiều quốc gia trên thế giới mở ra hướng phát triển bền vững là xu thế tất yếu để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Những nhận định sau đây đúng hay sai?
a. Nông nghiệp sạch cung cấp thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng.
b. Sản xuất đầy đủ lương thực có dinh dưỡng, không độc hại, có chất lượng cao.
c. Đảm bảo, duy trì gia tăng độ màu mỡ lâu dài cho đất, cải tạo đất.
d. Bảo vệ cây trồng dựa việc phòng ngừa thay cho cứu chữa, đa dạng vụ mùa loại vật nuôi, phù hợp với điều kiện địa phương…
Hướng dẫn giải:
a. Biết  Đúng. 
b. Hiểu  Sai.
c. Hiểu  Sai .
d. Hiểu   Đúng. 
Câu 5. Phát triển nông nghiệp sạch góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Các phát biểu sau đây đúng hay sai?
a. Phương thức canh tác giảm thiểu tối đa hóa việc sử dụng hóa chất ít thuốc trừ sâu phân bón hóa học thuốc bảo vệ thực vật.
b. Giúp giảm thiểu thấp nhất các tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất nông nghiệp đến môi trường đất, nước, không khí.
c. Bảo vệ sự đa dạng sinh học và giữ được nguồn tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ mai sau.
d. Tạo ra những nông sản không chứa các sinh vật có hại cho người sử dụng hiện tại cũng như lâu dài.
Hướng dẫn giải:
a. Biết  Đúng. 
b. Hiểu  Sai.
c. Vận dụng   Đúng .
d. Hiểu   Đúng.
 

